
          PHỤ LỤC III

         CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ NƯỚC THÁNG 10/2023

          (Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày     /11/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

SX /kho

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A
ỐNG CỐNG TRÒN LY TÂM (Cty CP COMIN AN AN HÒA- KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)(*)

Loại dưới vỉ hè H10

1 Cống BTLT D400 đ/m 370.000

2 Cống BTLT D600 đ/m 470.000

3 Cống BTLT D800 đ/m 680.000

4 Cống BTLT D1000 đ/m 960.000

5 Cống BTLT D1200 đ/m 1.820.000

6 Cống BTLT D1500 đ/m 2.190.000

7 Cống BTLT D1800 đ/m 3.250.000

8 Cống BTLT D2000 đ/m 3.490.000

Loại dưới đường H30

9 Cống BTLT D400 đ/m 445.000

10 Cống BTLT D600 đ/m 570.000

11 Cống BTLT D800 đ/m 890.000

12 Cống BTLT D1000 đ/m 1.270.000

13 Cống BTLT D1200 đ/m 1.870.000

14 Cống BTLT D1500 đ/m 2.590.000

15 Cống BTLT D1800 đ/m 4.390.000

16 Cống BTLT D2000 đ/m 4.890.000

(*) : sản phẩm điều chỉnh giá so với giá đã được công bố trong công bố giá Quý III/2023

ST

T

Loại vật liệu 

xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 

xuất xứ/ địa chỉ 

Nhà máy, Kho

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

ghi chú

12


